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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện và giải ngân Chương trình  

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022,  

năm 2023 và đến ngày 30/4/2024  

 

Thực hiện Công văn số 1570/SLĐTBXH-BTXH&GN ngày 04/5/2024 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực 

hiện và giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2024. UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

(Dự án 2 và Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ. 

1. Công tác triển khai thực hiện 

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ ban hành Kế hoạch số 2467/KH-UBND 

ngày 13/10/2022 thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch hằng 

năm tại các Kế hoạch: số 2066/KH-UBND ngày 06/9/2022, số 260/KH-UBND 

ngày 09/02/2023, số 49/KH-UBND ngày 07/3/2024 thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã. Đồng thời, chỉ đạo Phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường rà soát 

nhu cầu đăng ký các dự án triển khai tại các xã, phường. 

  Trên cơ sở đăng ký dự án của các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND thị xã phân khai kinh phí cho các cơ quan, địa phương để 

thực hiện nhiệm vụ tại các Quyết định: số 3141/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về 

việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương); số 3474/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 (Nguồn vốn đối ứng 

ngân sách tỉnh); số 4222a/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về việc thu hồi kinh phí 

chi thường xuyên năm 2022 chưa sử dụng và bổ sung kinh phí thực hiện một số 

nhiệm vụ đột xuất năm 2022; số 1179/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 về việc phân 

bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2023 từ nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách 

tỉnh; số 2175/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 về việc điều chỉnh nội dung phụ lục 

kèm Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND thị xã 

Đức Phổ; số 2226/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc phân bổ kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 



2 

2023 từ nguồn vốn đối ứng ngân sách thị xã và Công văn số 2549/UBND ngày 

23/8/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc tiếp tục sử dụng kinh phí 

thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tại các xã, phường: Phổ 

Phong, Phổ Thạnh và Phổ Ninh;  

2. Kết quả thực hiện Dự án 2 – đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo 

a)  Năm 2022, UBND thị xã triển khai dự án tại phường Phổ Thạnh và xã 

Phổ Phong, cụ thể: 

* Phường Phổ Thạnh 

- Thực hiện 02 dự án, với mô hình “chăn nuôi bò cái lai Zê Bu sinh sản” 

cho 20 hộ, gồm: 07 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo, 01 hộ khuyết tật chưa có sinh kế 

ổn định (có 08 thành viên là phụ nữ thuộc hộ nghèo); 

 - Đã giải ngân 418,286 triệu đồng, trong đó ngân sách TW: 364 triệu 

đồng, ngân sách tỉnh: 36,5 triệu đồng, ngân sách thị xã: 17,786 triệu đồng; hoàn 

trả ngân sách thị xã số tiền 364.000 đồng. 

 - Đánh giá hiệu quả dự án tính đến thời điểm hiện tại: Tổng số bò cái 

giống được Dự án cấp 20 con/20 hộ gia đình. Đến nay có 01 con bò bị chết 

(nguyên nhân do bò mới nhận về lạ chuồng, bò quấn dây ngã ngạt thở chết), còn 

lại 19 con được các hộ dân đang chăm sóc tốt: 02 con đã sinh Bê con (2 tháng 

tuổi); 05 con đã động dục, phối tinh; 01 con động dục, hộ đã phối tinh nhiều lần 

(4 lần) nhưng không đậu; 01 con thuộc hộ ông Phùng Đình Dũng - cận nghèo đã 

tự chuyển đổi bò cái giống khác hiện đã mang thai (do phối tinh 02 lần chưa 

đạt); còn lại 10 con sinh trưởng tốt nhưng chưa động dục. 

* Xã Phổ Phong 

- Thực hiện 02 dự án, với mô hình “chăn nuôi bò cái lai Zê Bu sinh sản” 

cho 29 hộ, trong  đó: 08 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo (có 18 thành viên là phụ nữ 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo); 

 - Đã giải ngân 416,263 triệu đồng; số tiền còn lại 2,437 triệu đồng đã 

hoàn trả ngân sách nhà nước. 

 - Đánh giá hiệu quả dự án tính đến thời điểm hiện tại: Tổng số bò cái 

giống được Dự án cấp 29 con/29 hộ gia đình. Qua kiểm tra: 

+ Có 25/29 con, Kết quả có 02 con đã mang thai (3-6 tháng); có 05 con 

mới phối tinh; 01 con động dục chờ phối tinh và 17 con sinh trưởng tốt nhưng 

chưa động dục. 

+ Có 04 hộ dân tự bán bò nhưng không báo với địa phương lý do 02 con 

bò bị bệnh và 02 con thụ tinh 02 lần không đạt. Trong đó có 03 hộ đã mua đổi 

lại bò và có 02 con đã sinh bê con, còn lại 01 hộ đang tìm mua bò khác để thay 

thế. 

b) Năm 2023, UBND thị xã triển khai dự án tại 04 xã: Phổ Châu, Phổ 

Khánh, Phổ Thuận và Phổ Nhơn. Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ: 2.111 triệu 
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đồng, đã giải ngân 32,1 triệu đồng, Nguồn kinh phí còn lại hiện nay công tác 

đấu thầu đã hoàn thiện đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng mua bò giao 

giao cho hộ dân tham gia dự án. 

3. Kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

a) Năm 2022, UBND thị xã triển khai dự án với 02 mô hình tại phường 

Phổ Ninh, kết quả: 

- Mô hình “chăn nuôi bò cái lai Zê Bu sinh sản” cho 19 hộ, (trong đó: 06 

hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và 03 hộ mới thoát nghèo) và mô hình: Hỗ trợ giống 

lúa sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023, số người tham gia: 125 (trong đó: 

số người nghèo 21, người cận nghèo 93, người mới thoát nghèo 03, người 

khuyết tật 08). Tổng kinh phí cho các dự án là: 417,150 triệu đồng. 

- Đã giải ngân 100% nguồn vốn đúng thời gian quy định. 

 - Đánh giá hiệu quả dự án tính đến thời điểm hiện tại: Tổng số bò cái 

giống được Dự án cấp 19 con/19 hộ gia đình. Đến nay, có 5 con đã phối tinh còn 

lại 13 con sinh trưởng tốt nhưng chưa động dục và 01 trường hợp chủ hộ tự ý 

bán đổi bò mua lại bê con khác 

b) Năm 2023, UBND thị xã triển khai tại phường Phổ Quang và xã Phổ 

Cường, cụ thể: 

* Xã Phổ Cường 

- Thực hiện 01 dự án, với mô hình “chăn nuôi bò cái lai Zê Bu sinh sản” 

cho 23 hộ hưởng lợi, trong  đó: 13 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ 

trợ 514,005 triệu đồng.  

- Đã giải ngân 461,853512 triệu đồng; còn lại 52,151488 triệu đồng tiếp 

tục chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện. 

 - Đánh giá hiệu quả dự án tính đến thời điểm hiện tại bò mới giao cách 

đây 03 tháng: Tổng số bò cái giống được Dự án cấp 23 con/23 hộ gia đình. Đến 

nay, có 4 con đã phối tinh và 18 con sinh trưởng tốt nhưng chưa động dục; 01 

trường hợp chủ hộ tự ý bán đổi bò do bị bệnh đã mua lại bê con khác đã mang 

thai. 

* Phường Phổ Quang  

- Thực hiện 01 dự án, với mô hình “ hỗ trợ Ngư lưới cụ”, với nội dung hỗ 

trợ: cấp áo lưới (với kinh phí là 363,888 triệu đồng; cấp Giềng cột lưới (với kinh 

phí 10,08155 triệu đồng. Tham gia dự án với 04 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, 01 

hộ mới thoát nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ 514,005 triệu đồng.  

- Đã giải ngân: 386,0935 triệu đồng, còn lại 127,9115 triệu đồng tiếp tục 

chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện. 

- Đánh giá hiệu quả dự án tính đến thời điểm hiện tại: Dự án hỗ trợ Ngư, 

lưới, cụ phù hợp với điều kiện ở địa phương bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế 

cho một số hộ dân thuộc diện được hỗ trợ của dự án. Trung bình mỗi hộ thu 
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nhập từ phần lưới (được hỗ trợ) là 2 triệu đồng/tháng tính từ đầu năm 2024 đến 

30/4/2024 (4 tháng). Góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

phường. 

II. Kết quả thực hiện và giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022, năm 

2023 và đến ngày 30/4/2024: Tổng kinh phí là 3.903,05 triệu đồng  (cụ thể theo 

phụ lục đính kèm). 

III. Đánh giá chung hiệu quả dự án (tính đến 30 tháng 4 năm 2024) 

Qua kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án như sau:  

- Đối với Dự án, mô hình “chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản” tại 04 xã, 

phường: Phổ Phong, Phổ Thạnh, Phổ Ninh và Phổ Cường, với tổng số bò giống 

hỗ trợ: 91 con/ 91 hộ. Mô hình được đánh giá cao vì có ý nghĩa rất to lớn đối 

với các hộ nghèo. Đây vừa là tài sản, vừa là tư liệu sản xuất để các hộ 

nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, đồng thời là nguồn động 

viên lớn lao về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà 

nước và cộng đồng đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua kiểm tra thực 

tế 90 hộ được nhận bò (01 hộ bò đã bị chết sau khi nhận bò), nhìn chung đàn bò 

sinh trưởng, phát triển tốt, Theo giá thị trường hiện nay, bê con 6 – 7 tháng 

tuổi có thể bán được trên dưới 15 triệu đồng/con, là nguồn thu nhập khá 

cho hộ nghèo. 

- Đối với dự án, mô hình “hỗ trợ Ngư lưới cụ” bước đầu mang lại hiệu 

quả kinh tế cho một số hộ dân thuộc diện được hỗ trợ của dự án. Góp phần vào 

công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Phổ Quang nói riêng và trên 

địa bàn thị xã nói chung. 

1. Ưu điểm 

- Các hộ thực hiện mô hình rất hăng hái và nhiệt tình tham gia; Đa số 

người dân tham gia mô hình có kinh nghiệm trong chăn nuôi, thực hiện mô hình 

theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn. 

- Con giống cung cấp cho người dân chất lượng đảm bảm, phần lớn người 

dân chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, nên bò phát triển tương đối khỏe mạnh. 

2. Tồn tại 

- UBND các xã, phường chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng 

dẫn người dân được hỗ trợ tham gia dự án nên chưa nắm bắt kịp thời tình huống 

phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như: bò chết, bò phối tinh không đậu, 

bán bò, đổi bò,.... để báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên xem xét giải quyết. 

- Một số hộ chăn nuôi chưa đúng quy trình kỹ thuật: Không vệ sinh 

chuồng trại sạch sẽ, khô ráo; diện tích chuồng hẹp; diện tích đất trồng cỏ ít. 

Chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sinh sản nên chưa theo giỏi nắm bắt 

các biểu hiện của bò giống đòi động dục để kịp thời phối giống cho bò. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, năm 2023 và đến ngày 30/4/2024. 

UBND thị xã báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;                                                                         
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng LĐ-TB&XH thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Lưu: VT.                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Võ Thanh Hùng 
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